
Phụ lục I
QUY ĐỊNH TỶ LỆ BẢN ĐỒ ĐỐI VỚI QUY HOẠCH 

TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH
(Kèm theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)
____________

STT Lưu vực sông Tỷ lệ bản đồ

1 Bằng Giang - Kỳ Cùng và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

2 Hồng - Thái Bình và vùng phụ cận 1: 200.000 hoặc lớn hơn

3 Lưu vực sông Mã và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

4 Cả và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

5 Hương và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

6 Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

7 Trà Khúc và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

8 Ba và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

9 Kôn - Hà Thanh và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

10 Sê San và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

11 Srêpôk và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

12 Đồng Nai và vùng phụ cận 1: 200.000 hoặc lớn hơn

13 Cửu Long và vùng phụ cận 1: 200.000 hoặc lớn hơn

14 Ven biển Quảng Ninh và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

15 Ven biển Bắc Trung Bộ và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn

16 Ven biển Nam Trung Bộ và vùng phụ cận 1: 100.000 hoặc lớn hơn



Phụ lục II 
MẪU QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG

(Kèm theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)

____________

Mẫu số 01 Văn bản đề nghị chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước

Mẫu số 02 Báo cáo thuyết minh đề xuất phương án chuyển nước
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Mẫu số 01

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

__________

Số:....../......
V/v đề nghị chấp thuận nội dung 

về phương án chuyển nước 
(tên dự án...............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

….., ngày…..tháng….. năm.....

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số ….. ngày ….. tháng ….. năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Các căn cứ khác (nếu có).......................................................................................
(Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp 

thuận nội dung về phương án chuyển nước (tên dự án) theo các nội dung sau:
I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
1. Tổ chức, cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập 

hoặc  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; đối 
với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo CMND/CCCD/số định danh cá nhân).

2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, 
cơ quan ký quyết định (đối với tổ chức)/số CMND/CCCD/số định danh cá nhân (đối 
với cá nhân).

3. Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú).

4. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................
II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN CÓ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NƯỚC 
(Trình bày tổng quan các thông tin về dự án có hoạt động chuyển nước)
1. Tên dự án:……………………………………………………………………
2. Mục tiêu dự án:………………………………………………………………..
3. Địa điểm, phạm vi thực hiện dự án:…………………………………………..
4. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án:………………………………………………
III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN
1. Tên dự án:………………………….…………………….………………(1)
2. Loại hình công trình chuyển nước:………………………………………(2)
3. Nguồn nước chuyển:……………………………………………………..(3)
4. Nguồn nước tiếp nhận (đối với trường hợp chuyển nước giữa hai nguồn 

nước):…………………………………………………………………………… (3) 
5. Vị trí các hạng mục chính của công trình chuyển nước: xã (phường), huyện 
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(thị xã), tỉnh (thành phố)……………………………………………………………(4)
6. Quy mô chuyển nước:………………………….…………………………..(5) 
7. Phương thức chuyển nước:……………………….………………………..(6)
IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN
- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) cam đoan các nội dung, thông tin trong 

Văn bản này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy 
định của văn bản chấp thuận và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định của Luật tài 
nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan.

- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) cam kết các nội dung khác có liên quan 
(nếu có).

V. CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO CÔNG VĂN
- Báo cáo thuyết minh về quy mô, phương án chuyển nước.
- Sơ đồ vị trí dự án chuyển nước.
- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan của dự án.
- Các thông tin khác liên quan đến dự án và đề xuất khác của tổ chức/cá nhân 

đề xuất dự án (nếu có).
(Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, cấp văn bản chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước theo các nội 
dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

           

      

HƯỚNG DẪN:
(1) Tên dự án: theo tên đã được phê duyệt trong các quy hoạch về tài nguyên nước, 

quy hoạch tỉnh, quy hoạch khác có liên quan.
(2) Mô tả các hạng mục chính của công trình dẫn nước, chuyển nước (kênh, mương, 

rạch, đường ống, xi phông, tuynel, cầu máng, nhà máy thủy điện, trạm bơm, cống, …),
(3) Ghi rõ tên sông/suối/kênh/rạch/hồ/ao/đầm/phá là phụ lưu, phân lưu, thuộc hệ thống 

sông nào.
(4) Ghi rõ nơi bố trí hạng mục công trình dẫn nước, chuyển nước (thuộc thôn/ấp, 

xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố). Trường hợp công trình đặt trên nhiều địa bàn hành 
chính khác nhau thì ghi đầy đủ các địa danh hành chính đó).

(5) Ghi rõ lưu lượng dẫn nước, chuyển nước (trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo từng 
thời kỳ) (đơn vị m3/s).

(6) Mô tả rõ phương thức dẫn nước, chuyển nước bằng các hạng mục chính của công 
trình; chế độ chuyển nước theo các thời kỳ trong năm (tháng/mùa/vụ).
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Mẫu 02
 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN)
(Trang bìa trong)

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NƯỚC

DỰ ÁN:
……………………………………..(1)

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN

Ký (đóng dấu nếu có)

 
Địa danh, tháng..../năm….

____________________
(1) Ghi tên, vị trí công trình chuyển nước.
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HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT 

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NƯỚC
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề xuất dự án chuyển 

nước.
2. Trình bày sự cần thiết đầu tư dự án; đánh giá sơ bộ các điều kiện (thuận 

lợi, khó khăn) để thực hiện đầu tư dự án. 
3. Trình bày sự phù hợp của dự án với chiến lược tài nguyên nước quốc 

gia, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; quy hoạch về tài nguyên nước, quy 
hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương và các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
trên các lưu vực sông.

4. Trình bày các thông tin cơ bản của dự án và của công trình chuyển nước: 
nguồn nước bị chuyển, nguồn nước tiếp nhận; mục đích, quy mô, nhiệm vụ của 
dự án; địa điểm, phạm vi thực hiện dự án; phương thức chuyển nước; dự kiến 
tiến độ thực hiện dự án.

5. Liệt kê các tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo, nguồn gốc 
thông tin, số liệu.

Các tài liệu, văn bản kèm theo:
- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc đầu tư dự án; 
- Các tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng lập báo cáo;
- Sơ đồ (khổ A4 đến A3) khu vực dự án, trong đó thể hiện rõ: vị trí các 

hạng mục chính của công trình chuyển nước, địa danh hành chính các cấp của 
khu vực)

Chương I
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC VÀ NHU CẦU 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC

(Trình bày đặc điểm nguồn nước và tình hình khai thác, sử dụng nước của 
nguồn nước bị chuyển và nguồn nước tiếp nhận).

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội: mô tả khái quát tình hình dân sinh 

và phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án.
2. Trình bày cụ thể các đặc trưng hình thái của nguồn nước khai 

thác/nguồn nước tiếp nhận (chiều dài, diện tích, phụ lưu, phân lưu,…). 
3. Trình bày hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực nguồn nước 

khai thác và nguồn nước tiếp nhận.
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II. QUY MÔ, PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NƯỚC CỦA DỰ ÁN
1. Trình bày cụ thể vị trí, nhiệm vụ, quy mô của công trình; quy mô chuyển 

nước, các hạng mục chủ yếu và phương thức chuyển nước của dự án. 
2. Trình bày cụ thể chế độ chuyển nước theo các thời kỳ trong năm 

(tháng/mùa/vụ): lưu lượng chuyển nước trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo 
từng thời kỳ (đơn vị m3/s).

III. NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC CÓ LIÊN QUAN 
TRONG KHU VỰC

1. Liệt kê các công trình khai thác, sử dụng nước hiện có và dự kiến trên 
đoạn sông, suối bị chuyển nước, nhận nước phía hạ lưu công trình chuyển nước 
(kèm theo sơ đồ sơ họa mạng lưới sông, suối, vị trí dự án chuyển nước với các 
công trình điều tiết nước trong khu vực) và nêu rõ mục đích, phương thức, chế 
độ vận hành và yêu cầu khai thác theo các thời kỳ trong năm của từng công 
trình (lưu lượng khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo các thời kỳ).

2. Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các công trình khu vực 
hạ lưu công trình chuyển nước theo từng tháng, thời kỳ trong năm. 

IV. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA NGUỒN NƯỚC
1. Trình bày phương pháp, kết quả tính toán các đặc trưng dòng chảy tại 

vị trí chuyển nước và vị trí tiếp nhận bao gồm: đặc trưng dòng chảy năm, mùa 
lũ, mùa kiệt, ba tháng kiệt nhất, tháng kiệt nhất, diễn biến dòng chảy theo các 
tháng trong năm, nhiều năm. 

2. Đề xuất giá trị dòng chảy tối thiểu duy trì hạ du vị trí chuyển nước.
3. Đánh giá khả năng của nguồn nước bảo đảm cho việc chuyển nước của 

dự án, duy trì dòng chảy tối thiểu và cho các nhu cầu khai thác, sử dụng nước 
khác có liên quan trong khu vực theo từng thời kỳ trong năm.

Chương II
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN NƯỚC VÀ CÁC BIỆN PHÁP 

GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

I. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN NƯỚC 
1. Đánh giá sự biến đổi dòng chảy, chất lượng nước nguồn nước bị 

chuyển, nhận nước phía hạ lưu vị trí chuyển nước trong mùa lũ, mùa cạn (ngập 
lụt, cạn kiệt, xâm nhập mặn); tác động đến xói lở, bồi lắng lòng, bờ bãi sông.

2. Đánh giá tác động của việc chuyển nước đến việc khai thác nước của 
các đối tượng khai thác nước có liên quan trên đoạn sông, suối bị chuyển nước, 
nhận nước phía hạ lưu công trình chuyển nước trong các thời kỳ mùa lũ, mùa 
kiệt, thời kỳ dùng nước gia tăng.

3. Đánh giá tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, diện tích rừng, giao thông 
thủy và tác động khác (nếu có).
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II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
1. Trình bày giải pháp đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu, đảm bảo yêu 

cầu cấp nước phía hạ du (trong trường hợp bình thường, hạn hán, thiếu nước).
2. Trình bày phương án, giải pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động 

tiêu cực (đã đánh giá ở mục I của Chương này) trong thời gian xây dựng, vận 
hành công trình.

3. Trình bày giải pháp bảo đảm vận hành an toàn công trình (trong trường 
hợp vận hành bình thường, khi xảy ra sự cố thiên tai lũ lụt).

III. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHẬN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN
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